
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-HCQT 

V/v báo cáo danh sách và đăng ký 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

quốc phòng và an ninh đối tượng 

3 năm 2023 và năm 2024 

    Quảng Ngãi, ngày       tháng    năm 2023 

           
         Kính gửi: Ban Thường trực Hội đồng GDQP và AN tỉnh Quảng Ngãi 

 
Theo đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 710/BTTr ngày 01/3/2023 về việc báo cáo 

danh sách và đăng kí bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng 2, 3 năm 2024; Văn phòng UBND tỉnh rà soát, báo cáo danh sách tham gia, 

cụ thể: 

1. Văn phòng UBND tỉnh đề nghị bổ sung ông Nguyễn Thiên Anh Khoa, 

Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành và ông Võ Thành Tiền, Phó Trưởng phòng Kinh 

tế - Tổng hợp tham dự các Lớp bồi dưỡng Đối tượng 3 năm 2023 (danh sách trích 

ngang kèm theo). 

2. Danh sách: Đối tượng 3 chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh và đăng kí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024; Đối tượng 3 

đã qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và đăng kí cập nhật kiến thức 

quốc phòng và an ninh năm 2024 (Danh sách kèm theo). 

 Kính đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh 

tỉnh quan tâm, xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPUB: CVP, PCVP, các phòng,  

  ban, đơn vị, CBTH; 

- Lưu: VT, HCQT(b). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Minh Tâm 
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DANH SÁCH 

Đối tượng 3 đăng ký bổ sung tham dự các Lớp bồi dưỡng Đối tượng 3 năm 2023 

(Kèm theo Công văn số         /VP-HCQT ngày    tháng 3 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên; Năm sinh; 

Giới tính 

Chức vụ Đơn vị công 

tác 

Trình độ chuyên 

môn; học hàm, 

học vị 

Đăng kí bồi 

dưỡng năm 

Số điện thoại Ghi chú 

1 
Nguyễn Thiên Anh Khoa; 

1976; Nam 

Phó trưởng 

phòng 

Phòng Kinh 

tế ngành 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 
2023 0905.607.999 

 

2 
Võ Thành Tiền; 1988; 

Nam 

Phó trưởng 

phòng 

Phòng Kinh 

tế - Tổng hợp 

Cử nhân Tài chính 

ngân hàng 
2023 0913.200.288 

Đã đăng 

kí tại 

Công 

văn số 

588/VP-

HCQT 

ngày 

14/4/202

2 của 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

 

 

 



3 
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DANH SÁCH 

Đối tượng tượng 3 chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP&AN và đăng ký bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2024 

(Kèm theo Công văn số         /VP-HCQT ngày    tháng 3 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên; Năm sinh; 

Giới tính 

Chức vụ Đơn vị công 

tác 

Trình độ chuyên 

môn; học hàm, 

học vị 

Đã qua bồi 

dưỡng năm 

Đăng kí bồi 

dưỡng năm 

Số điện 

thoại 

1 Trương Ngọc Hùng; 

1982; Nam 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng Kinh 

tế ngành 

Thạc sĩ Quản lý dự 

án xây dựng 

x 2024 0905.324.333 
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DANH SÁCH 

Đối tượng tượng 3 đã qua bồi dưỡng kiến thức QP&AN và đăng ký cập nhật kiến thức QP&AN năm 2024 

(Kèm theo Công văn số         /VP-HCQT ngày    tháng 3 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên; Năm sinh; 

Giới tính 

Chức vụ Đơn vị công 

tác 

Trình độ chuyên 

môn; học hàm, 

học vị 

Đã qua bồi 

dưỡng năm 

Đăng kí bồi 

dưỡng năm 

Số điện 

thoại 

1 
Nguyễn Tăng Khôi; 1980; 

Nam 

Trưởng 

phòng 

Phòng Hành 

chính – Quản 

trị 

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 
2012  

 

2 
Huỳnh Thị Thu Ba; 1976; 

Nữ Phó 

Trưởng 

phòng 

Cử nhân Thư viện 

- Thông tin 
2022  

 

3 
Phạm Thị Thu Hiền; 

1977; Nữ 

Cử nhân Lưu trữ 

và Quản trị văn 

phòng 

2017  

 

4 
Đoàn Quốc Việt; 1983; 

Nam 

Trưởng 

phòng 
Phòng Khoa 

giáo - Văn xã 

Thạc sĩ Tài chính – 

Ngân hàng 
2019  

 

5 
Bùi Nhật Trường; 1980; 

Nam 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Thạc sĩ Chính sách 

công 
2009  

 

6 
Đinh Minh Hải; 1977; 

Nam 

Trưởng 

phòng 

Phòng Nội 

chính 
Thạc sĩ Luật 2022  

 



5 

 

 

7 Hà Thị Lê Vân; 1983; Nữ 
Trưởng 

phòng 
Phòng Kinh 

tế - Tổng hợp 

Thạc sĩ Quản lý 

công 
2022  

 

8 
Nguyễn Văn Thức; 1985; 

Nam 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Cử nhân xây dựng 

cầu đường 
2022  

 

9 
Hoàng Trung Vĩ; 1980; 

Nam 

Trưởng 

phòng 

Phòng Kinh 

tế ngành 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 
2019  

 

10 
Nguyễn Xuân Lộc; 1962; 

Nam Phó 

Trưởng 

Ban 

Ban Tiếp 

công dân tỉnh 

Cử nhân Luật học 2008   

11 
Nguyễn Đức Lợi; 1977; 

Nam 

Cử nhân Luật, Cử 

nhân Chính trị 
2019  

 

12 
Nguyễn Thanh Hoài; 

1981; Nam 
Giám đốc Trung tâm 

PV-

KSTTHC 

tỉnh 

Thạc sĩ Quản lý 

công 
2015  

 

13 Vũ Anh Tuấn; 1975; Nam 
Phó Giám 

đốc 
Cử nhân Tin học 2011 2024 0914.011.703 

14 
Lê Thị Thanh Thúy; 1974; 

Nữ 
Giám đốc Trung tâm 

Công báo và 

Tin học tỉnh 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế 
2014  

 

15 
Lê Thanh Trang; 1976; 

Nam 

Phó Giám 

đốc 

Thạc sĩ Hệ thống 

thông tin  
2019  
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